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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong hệ thống chủ thể của quan hệ lao động (QHLĐ), người lao động 

(NLĐ) hoặc đại diện của họ có một vị trí, vai trò rất quan trọng. Luật lao động 

theo trường phái cổ điển thường chú trọng đến việc bảo vệ NLĐ bởi lẽ NLĐ là 

chủ thể yếu thế trên thị trường lao động và thường lép vế trong mối QHLĐ. Tuy 

nhiên, trong thời kỳ đầu của sự xuất hiện và phát triển của pháp luật lao động thì 

điều đó là cần thiết và dễ hiểu. Đến một giai đoạn phát triển nhất định của 

QHLĐ, tổ chức đại diện của người lao động dần được khẳng định vị trí trong 

môi trường lao động và trong xã hội. 

Tổ chức đại diện tập thể người lao động là một vấn đề cốt lõi, trọng tâm 

trong QHLĐ, trong mối quan hệ hai bên cũng như ba bên. Tổ chức đại diện của 

người lao động là vấn đề đã được đề cập đến trong các văn bản pháp luật ngay 

từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Khi Việt Nam chuyển đổi 

nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung đó sang nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước và tăng cường hội nhập quốc tế, thì 

việc quy định về quyền của đại diện NLĐ và đại diện người lao động lại được 

quan tâm. Rõ nét nhất là việc quy định vị trí của đại diện người lao động trong 

Bộ luật Lao động (BLLĐ). 

Điểm mới nổi bật về tổ chức đại diện NLĐ của BLLĐ năm 2019 so với 

BLLĐ năm 2012 đó là nếu như BLLĐ năm 2012 chỉ ghi nhận tổ chức công 

đoàn là tổ chức duy nhất có quyền đại diện tập thể cho NLĐ thì theo BLLĐ năm 

2019 thì ngoài tổ chức công đoàn cơ sở (thuộc hệ thống công đoàn Việt Nam) 

thì tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp (không thuộc hệ thống công đoàn Việt 

Nam) là tổ chức đại diện cho NLĐ tại cơ sở. Quy định mới này đã mở rộng 

quyền của NLĐ trong việc thành lập, gia nhập và hoạt động tổ chức đại diện tập 

thể người lao động tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về 
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thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức này còn chưa cụ thể. Đây là một vấn 

đề rất mới, chưa từng có tiền lệ trong pháp luật lao động Việt Nam. Từ tất cả các 

lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Pháp luật về tổ chức đại 

diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp ở Việt Nam” làm luận văn thạc 

sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp là một trong 

những vấn đề quan trọng trong QHLĐ được nhiều công trình nghiên cứu, khảo 

sát dưới các góc độ khác nhau. Trong đó, các nhà khoa học tiếp cận nghiên cứu 

về thực trạng pháp luật và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về Tổ chức 

đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. Có thể kể đến một số công 

trình tiêu biểu: 

- Nguyễn Tuấn Sơn, luận án tiến sĩ luật học, “Pháp luật Việt Nam về bảo 

vệ quyền của người  lao động trong bối cảnh việt nam gia nhập hiệp định đối tác 

toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương”,thực hiện tại Trường đại học Luật, 

Đại học Huế. 

- Lê Thị Hạnh (2020), Luận văn thạc sĩ Luật học “Tổ chức đại diện người 

lao động theo các công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam”, thực hiện tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội. 

- Nguyễn Thanh Huyền (2020), Bài viết khoa học “Bình luận một số quy 

định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong Bộ luật Lao động năm 

2019”, đăng trên Tạp chí Nghề Luật số 3 năm 2020. 

- Trần Thị Mai Loan (2017), Bài viết khoa học “Hoàn thiện pháp luật về 

quyền tự do thành lập tổ chức đại diện của người lao động”, đăng trên Tạp chí 

Dân chủ và Pháp luật, số 3 năm 2017. 

- Lê Thị Hoài Thu (2017), Bài viết khoa học “Quyền tự do thành lập tổ 

chức đại diện của người lao động theo TPP và yêu cầu hoàn thiện pháp luật”, 

đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1 + 2/2017. 
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-  Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Thị Ngọc Yến (2019), Bài viết khoa học 

“Tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động năm 

2019”, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 17 năm 2020. 

- Nguyễn Quang Tuấn (2018), Luận văn thạc sĩ “Tổ chức đại diện người 

lao động trong các công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam”, thực hiện tại 

Trường Đại học Mở Hà Nội. 

Từ các công trình trên, luận văn kế thừa các nội dung sau: 

Về lý luận: Kế thừa một số luận giải là cơ sở cho các khái niệm, kế thừa 

một số nhận định về pháp luật của các công trình nghiên cứu trước. 

Về thực tiễn: Kế thừa một số vướng mắc của thực tiễn nghiên cứu của các 

công trình nghiên cứu. 

Luận văn nghiên cứu chuyên sâu hơn về tổ chức đại diện tập thể người lao 

động tại doanh nghiệp, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về tổ chức đại diện 

tập thể người lao động tại doanh nghiệp. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là xây dựng luận cứ khoa học nhằm đề 

xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tổ chức 

đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệpở Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn như sau: 

Thứ nhất, luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tổ chức đại diện 

tập thể người lao động tại doanh nghiệp như: khái niệm, đặc điểm, vai trò và ưu 

thế của Tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. 

Thứ hai, luận văn nghiên cứu pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người 

lao động tại doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới và rút ra một số kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

Thứ ba, luận văn nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp ở Việt 
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Nam, chỉ ra những bất cập, hạn chế cần phải khắc phục; đồng thời khảo cứu, chỉ 

ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về tổ chức đại 

diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. 

Thứ tư, luận văn đưa ra định hướng và một số giải pháp cụ thể hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể 

người lao động tại doanh nghiệp tại Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề lý luận và quy định pháp 

luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp theo BLLĐ năm 

2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về điều kiện lao động và QHLĐ...và các 

văn bản pháp luật có liên quan. Luận văn cũng nghiên cứu thực tiễn thực hiện 

pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp ở Việt 

Nam giai đoạn hiện nay. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài là vấn đề Tổ 

chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp trên phương diện pháp lý, 

chủ yếu thuộc lĩnh vực pháp luật lao động. Cụ thể, luận văn tập trung nghiên 

cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tổ chức đại diện tập 

thể người lao động tại doanh nghiệp trong QHLĐ ở Việt Nam hiện nay. 

- Về thời gian nghiên cứu: Kể từ giai đoạn năm 2018 đến năm 2022; 

- Về không gian nghiên cứu: Trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1 Phương pháp luận 

Luận văn được triển khai dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác 

Lê nin, quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ lao động 

và tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. 

5.2 Phương pháp nghiên cứu 
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Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn như sau: 

- Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, so sánh và phương pháp 

lịch sử. được sử dụng chủ yếu khi nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về tổ 

chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp trong QHLĐ; 

- Phương pháp so sánh luật học, phân tích, tổng hợp, thống kê, đánh giá 

được sử dụng chủ yếu khi nghiên cứu khái quát, phân tích các quy định pháp 

luật Việt Nam hiện hành về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp. Trên cơ sở đó, đưa ra môt số đánh giá về thực trạng các quy định pháp 

luật Việt Nam hiện hành trong lĩnh vực này. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng khi nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về Tổ 

chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa về khoa học 

Thứ nhất, luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức đại diện 

tập thể người lao động tại doanh nghiệp và pháp luật về tổ chức đại diện tập thể 

người lao động tại doanh nghiệp; 

Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hiện 

hành về  tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp; 

Thứ ba, luận văn đưa ra các yêu cầu và hướng hoàn thiện pháp luật về tổ 

chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp ở Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa về thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể sử dụng tham khảo trong các 

công trình nghiên cứu khoa học pháp lý, giảng dạy, đào tạo pháp luật. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của Luận văn được chia thành ba (03) Chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về tổ chức đại diện tập thể 

người lao động tại doanh nghiệp 
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Chương 2: Thực trạng pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao 

động tại doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện pháp luật ởViệt Nam 

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp 

 

CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN 

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 

1.1. Khái quát về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp 

1.1.1. Khái niệm về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp 

Tổ chức đại diện tập thể người lao động là một tổ chức được tạo thành 

bởi sự tham gia của các cá nhân người lao động được gọi là các thành viên với 

mục tiêu chính là bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của các thành viên của mình tại nơi 

làm việc (doanh nghiệp). 

1.1.2. Đặc điểm tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp 

Thứ nhất, sự ra đời, xuất hiện của tổ chức đại diện là một nhu cầu có tính 

tự thân và tất yếu trong quan hệ lao động kể từ khi sức lao động được coi là 

hàng hóa và người lao động với tư cách là người tự do đem nó ra trao đổi, mua 

bán trên thị trường. 

Thứ hai, tổ chức đại diện trong quan hệ lao động về bản chất là tổ chức tự 

nguyện và vận hành theo cơ chế thành viên. 

Thứ ba, để đảm bảo tính chân thực và hiệu quả của hoạt động đại diện 

trong quan hệ với các chủ thể khác trong cơ chế hai bên (người lao động và 

người sử dụng lao động) hay ba bên (nhà nước, tổ chức đại diện tập thể người 
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lao động và người sử dụng lao động) tổ chức đại diện không nên có những lệ 

thuộc vào bất kỳ đối tác nào, đặc biệt về phương diện tổ chức hay tài chính. 

1.1.3. Vai trò về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp trong quan hệ lao động 

Tổ chức đại diện tập thể người lao động giữ vai trò quan trọng đối với 

người lao động, là một tổ chức không thể thiếu để đứng giữa mối quan hệ giữa 

người lao động và người sử dụng lao động; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của hai bên, hài hòa mối quan hệ này để cùng phát triển, giữ ổn định trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

1.2. Khái quát pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động 

tại doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động 

tại doanh nghiệp 

Pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động là tổng hợp các quy 

định do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận quy định về việc thành lập, tổ chức 

và hoạt động của Tổ chức đại diện tập thể người lao động nhằm bảo vệ và thúc 

đẩy lợi ích của các thành viên của mình tại nơi làm việc (doanh nghiệp). 

1.2.2. Nội dung pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại 

doanh nghiệp 

1.2.2.1 Thành lập tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp 

Trong lịch sử, tổ chức đại diện tập thể người lao động giành sự công nhận 

của bên sử dụng lao động một cách miễn cưỡng trên cơ sở sức mạnh của họ và áp 

lực kinh tế. Sau đó khi các vấn đề lao động đã được luật hóa, việc này trở thành 

nghĩa vụ của bên sử dụng lao động khi Nhà nước quy định họ phải công nhận Tổ 

chức đại diện tập thể người lao động để thực hiện quyền thương lượng tập thể của 

bên lao động1. 

                                                 
1Sinha (2006), Industrial Relations, trade union and Labour Legislation, Dorling Kindersley Pvt. Ltd., tr. 143. 
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1.2.2.2. Tổ chức và hoạt động của tổ chức đại diện tập thể người lao động 

tại doanh nghiệp 

Tại Điều 3, Công ước số 87 đã quy định về quyền tự chủ của tổ chức 

côngđoàn như sau: “Các tổ chức của NLĐ và của NSDLĐ có quyền lập ra điều 

lệ,những quy tắc quản lý, tự do bầu các đại diện, tổ chức việc điều hành hoạt 

độngvà soạn thảo chương trình hoạt động của mình. Các cơ quan có thẩm quyền 

phảitránh mọi sự can thiệp có tính chất hạn chế quyền đó hoặc cản trở việc thi 

hànhhợp pháp quyền đó”. 

1.3. Pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp ở một số quốc gia điển hình trên thế giới   

1.3.1. Pháp luật Hoa Kỳ 

Đạo luật quan hệ lao động quốc gia năm 1935 (còn gọi là Đạo luật 

Wagner 1935) – NLRA, là khung pháp luật quan trọng trong lĩnh vực lao động, 

được ban hành ở Hoa Kỳ trong thế kỷ 202. Mục đích của đạo luật là: 

- Thiết lập các quyền hợp pháp của hầu hết các công nhân (ngoại trừ 

người lao động làm nông nghiệp trong và nước ngoài) để tổ chức hoặc tham gia 

vào các tổ chức lao động. Trong đó, cho công nhân quyền gia nhập nghiệp đoàn 

và thương lượng tập thể thông qua đại diện nghiệp đoàn; 

1.3.2. Pháp luật Nhật Bản 

Nhật Bản là một quốc gia công nghiệp tiên tiến, có tiềm năng phát triển 

mạnh về kinh tế trên thế giới. Trong lĩnh  vực đại  diện lao động, pháp luật quy 

định mỗi xí nghiệp đều tổ chức một công  đoàn cơ sở, trong  đó tổ chức đại diện 

lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động về thương lượng tập thể, thỏa 

ước lao động tập thể, tiền lương và các nội dung khác của quan hệ lao động. 

Điểm thành công của tổ chức  đại diện  lao  động  cấp  doanh  nghiệp  ở Nhật  

Bản  là  do  sự tham  gia  của  công  đoàn trong các vấn  đề cải thiện điều kiện 

làm việc, bảo đảm về tiền  lương cho công nhân  trong chiến dịch tăng lương 

vào mùa xuân (Shunto), chế độ lương theo thâm niên, giảm giờ làm hay chế  độ 

làm việc suốt  đời của người lao  động. Điều  đó  đã tạo ra sự  ổn  định các mối 

                                                 
2Xem thêm: https://www.britannica.com/topic/trade-union.  

https://www.britannica.com/topic/trade-union
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quan hệ lao  động -  quản  lý  giữa  người  lao  động,  tổ chức  công  đoàn  với  

người  sử dụng  lao  động. 

1.3.3. Gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam 

Qua việc phân tích hệ thống mô hình tổ chức, vị trí và vai trò của các tổ 

chức đại diện của 3 nước điển hình ở trên, có thể rút ra một số gợi ý cho việc 

thành lập một tổ chức đại diện lao động – một tổ chức đại diện hoạt động độc 

lập với hệ thống tổ chức công đoàn ở Việt Nam như sau: 

Một là, về mô hình tổ chức của tổ chức đại diện lao động. 

Hai là, về nhân sự và quá trình hoạt động của tổ chức đại diện lao động. 

Ba là, về vai trò của tổ chức đại diện lao động. 

 

Tiểu kết chương 1 

Sự xuất hiện tổ chức đại diện tập thể người lao động lao động là hệ quả tất 

yếu của quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường và phản ánh sự thay đổi 

về chất của hoạt động giải quyết mâu thuẫn kinh tế trong quan hệ lao động hiện 

đại. Theo quy luật chung của sự vận động đó là sự vật, hiện tượng luôn hướng 

đến sự hoàn thiện 

Việc xem xét các nội dung lý luận về Tổ chức đại diện tập thể người lao 

động không tách rời việc nghiên cứu về Công ước số 87 về Tự do hiệp hội và 

bảo vệ quyền tổ chức. Đây là văn bản đưa ra cácquy định mang tính tiêu chuẩn 

về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức.Công ước đã ghi nhận: (i) 

quyền tự do hiệp hội bao gồm sự tự do trong thành lập,gia nhập công đoàn, 

trong hoạt động nội bộ của công đoàn và tự do trong việc liênkết các tổ chức; 

(ii) nội dung về bảo vệ quyền tổ chức. Bên cạnh đó, Ủy ban Tựdo hiệp hội của 

ILO đưa ra những giải thích chi tiết nhằm đảm bảo thực thi Côngước số 87 trên 

thực tế tại các quốc gia. Công ước số 87 được thông qua đã cụ thểhóa nguyên 

tắc của ILO; xây dựng quan hệ lao động văn minh, hòa bình, tiến bộ;đảm bảo 

nền dân chủ quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tếvĩ mô. 

 

CHƯƠNG 2 
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THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ 

SNGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN THỰC 

HIỆN PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động 

tại doanh nghiệp tại Việt Nam 

Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tổ chức đại diện người lao động tại 

chương XIII: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (từ Điều 170 đến Điều 

178).Bộ Luật Lao động 2019 chỉ quy định 3 vấn đề cốt lõi bao gồm: (1) quyền 

thành lập, gia nhập tổ chức đại diện; (2) điều kiện đối với ban lãnh đạo và người 

đứng đầu tổ chức; và (3) điều kiện về tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức 

đại diện NLĐ.Những vấn đề cụ thể cần hướng dẫn đối với 3 nội dung trên và 

những nội dung cụ thể liên quan khác sẽ được quy định tại các văn bản quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật3. 

2.1.1. Quy định về thành lập tổ chức đại diện tập thể người lao động tại 

doanh nghiệp 

Quyền tự do hiệp hội của người lao động là được coi là một trong những 

quyền cơ bản trong phạm trù quyền con người, có giá trị lịch sử lâu đời trong 

pháp luật quốc tế.Hiến pháp năm 1919 của ILO xác định: tự do lập hội là một 

trong những phương tiện cải thiện các điều kiện lao động và bảo đảm hòa bình. 

Ngoài ra, quyền tự do lập hội còn được thừa nhận tại Tuyên ngôn quốc tế về 

quyền con người (UDHR) năm 19484; Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính 

trị năm 1966 (ICCPR)5 và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã 

hội năm 1966 (ICESCR)6. 

                                                 
3Chính phủ quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký; thẩm quyền, thủ tục cấp đăng ký, thu hồi đăng ký; quản lý nhà nước đối với 

vấn đề tài chính, tài sản của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, quyền liên 

kết của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 
4Khoản 1 Điều 20 và khoản 4 Điều 2 

Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để bảo vệ các quyền lợi của mình 
5Điều 22 ICCPR xác định: Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công 

đoàn để bảo vệ lợi ích của mình. Quyền tự do lập hội quy định tại Điều 22 ICCPR được hiểu bao gồm cả ba khía cạnh: (i) 

Thành lập ra các hội mới, (ii) gia nhập các hội đã có sẵn, và (iii) Hoạt động, điều hành các hội, bao gồm cả việc tìm kiếm, 

huy động các nguồn kinh phí. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định và những 

hạn chế này là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, để bảo vệ sức 
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2.1.2 Quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức đại diện tập 

thể người lao động tại doanh nghiệp 

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức đại diện cho người lao 

động ở cơ sở nhằm thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước về khung khổ pháp lý 

cho sự ra đời hợp pháp của tổ chức đại diện. Tổ chức đại diện người lao động tại 

cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

BLLĐ 2019 chỉ quy địnhtổ chức, hoạt động của tổ chức của NLĐ tại doanh 

nghiệp. 

2.1.3. Quy định về địa vị pháp lý của tổ chức đại diện tập thể người lao 

động tại doanh nghiệp 

2.1.3.1 Bình đẳng về địa vị pháp lý 

Theo quy định của Công ước 87 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền của tổ 

chức, các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp nằm ngoài hệ thống Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam “có quyền không kém hơn các tổ chức công đoàn 

cơ sở thuộc hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với các quyền 

lao động được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO”. 

2.1.3.2. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi 

Các tổ chức đại diện cho tập thể lao động đều có các nghĩa vụ như: 

Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động với chủ doanh 

nghiệp hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp; đại diện cho 

người lao động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể theo 

đúng quy định của pháp luật về lao động; giám sát, kiểm tra và thúc đẩy việc 

                                                                                                                                                         
khoẻ của công chúng hoặc nhân cách, hoặc các quyền và tự do của những người khác. Điều này không ngăn cản việc hạn chế 

hợp pháp đối với những người trong các lực lượng vũ trang và cảnh sát.  
6Công ước ICESCR (Điều 8): 

- Mọi người đều có quyền thành lập và gia nhập công đoàn do mình lựa chọn, theo quy chế của tổ chức đó, để thúc đẩy và 

bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của mình. Quyền này chỉ có thể bị hạn chế hạn chế theo quy định của pháp luật quốc gia 

đối với những nhân viên phục vụ trong các lực lượng vũ trang, cảnh sát hoặc bộ máy chính quyền; 

- Việc thực hiện quyền này chỉ bị những hạn chế quy định trong pháp luật và là cần thiết đối với một xã hội dân chủ, vì lợi 

ích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng, hoặc vì mục đích bảo vệ các quyền và tự do của những người khác; 

- Các tổ chức công đoàn sau khi được thành lập lại có quyền lập các liên đoàn quốc gia; các liên đoàn quốc gia có quyền 

thành lập hay gia nhập các tổ chức công đoàn quốc tế; 

- Các công đoàn được hoạt động tự do, không bị bất kỳ sự hạn chế nào ngoài những hạn chế do pháp luật luật quy định và là 

cần thiết đối với một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia và trật tự công cộng, hoặc nhằm mục đích bảo vệ các 

quyền và tự do của người khác; 

- NLĐ và công đoàn của họ có quyền đình công theo quy định của pháp luật quốc gia. 
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thực hiện những điều khoản đã được ký kết, động viên người lao động thực hiện 

tốt nghĩa vụ của mình và những quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao 

động tập thể. 

2.1.3.3 Chức năng tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp có sự khác biệt. 

Các tổ chức của người lao động nằm ngoài hệ thống Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam chỉ có chức năng đại diện cho người lao động trong quan hệ lao 

động. Tổ chức của người lao động không phải thực hiện các nghĩa vụ và trách 

nhiệm chính trị mà không trái với những quyền lao động được nêu trong Tuyên 

bố của ILO, nên tổ chức của người lao động chỉ tập trung vào nhiệm vụ chăm lo, 

đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong khi đó hệ thống Công đoàn 

Việt Nam phải thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức chính trị - xã hội nên nguồn 

lực bị phân tán, thiếu cơ chế chủ động trong tuyển dụng, đào tạo, sử dụng,… cán 

bộ công đoàn. 

2.1.4 Đánh giá thực trạng pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người 

lao động tại doanh nghiệp 

Thứ nhất, việc thừa nhận tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đại 

diện người lao động ở doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở là không phù hợp 

với quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); 

Thứ hai,  việc thừa nhận và nội luật hóa các quy định về tự do hiệp hội và 

bảo vệ quyền tổ chức được xác định là xu thế của thế giới; 

Thứ ba, các quy định về tổ chức đại diện tập thể người lao động còn chưa 

cụ thể, đặc biệt là các tổ chức đại diện cho NLĐ của người lao động. BLLĐ 

2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, tuy nhiên, hiện nay, các quy định cụ thể về tổ 

chức đại diện NLĐ còn chưa được hướng dẫn chi tiết dẫn đến việc thành lập, tổ 

chức hoạt động của các tổ chức này hiện chưa thể thực hiện trên thực tế. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người 

lao động tại doanh nghiệp ở Việt Nam 
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2.2.1. Những kết quả đạt được trong thực tiễn thực hiện pháp luật về tổ 

chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp 

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn nỗ lực trong việc 

thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ NLĐ và các chức năng khác của mình. 

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại 

diện cho NLĐ tham gia cơ chế ba bên trong giai đoạn hiện nay. Đây vừa là một 

lợi thế, song cũng là thách thức không nhỏ đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Lợi thế là ở chỗ, Công đoàn không phải “cạnh tranh” với bất kì một tổ chức nào 

khác để có cơ hội thể hiện vai trò của mình đối với NLĐ và đối với tiến trình 

phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. 

2.2.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực tiễn thực hiện 

pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp 

Thứ nhất, một số tồn tại, hạn chế trong hoat động của tổ chức công đoàn; 

Thứ hai, việc thừa nhận nhiều tổ chức đại diện cho NLĐ có thể khiến an 

ninh xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực. 

 

Tiểu kết chương 2 

Ở Việt Nam, Hiến pháp, đường lối của Đảng, các cam kết quốc tế và vai 

tròcủa một quốc gia thành viên ILO đã đặt ra yêu cầu phải tiến hành sửa đổi các 

quy định về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp. Cùng với 

đó, thực tiễn nhu cầu của NLĐ, thực trạng hoạt động của công đoàn hiện tại và 

thực trạng hệ thống pháp luật điều chỉnh về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ 

quyền tổ chức cũng đặt ra yêu cầu cần sớm nội luật và thực thi Công ước số 87. 

Về mặt tổ chức, với lịch sử phát triển lâu đời, Công đoàn tại Việt Nam đã 

hình thành một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến từng đơn vị cơ sở, 

với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cấp cao nhất trong hệ thống Công 

đoàn Việt Nam, công đoàn các cấp được chia theo đơn vị hành chính và theo 

lĩnh vực ngành nghề, và công đoàn cơ sở là cấp thấp nhất của tổ chức Công 

đoàn. Theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 (Luật Công đoàn), Công 



14 

 

đoàn cơ sở được tổ chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định 

của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt 

động trên lãnh thổ Việt Nam.. Trong khi đó, theo quy định của BLLĐ, các tổ 

chức đại diện người lao động khác chỉ được thành lập ở cấp cơ sở, tức tương 

đương với cấp thấp nhất của hệ thống tổ chức công đoàn. 

CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể 

người lao động tại doanh nghiệp 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động 

tại doanh nghiệp trên cơ sở định hướng quan điểm của Đảng về phát triển thị 

trường lao động, hài hoà ổn định quan hệ lao động 

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về lao động và quan hệ lao động, hướng tới xây dựng và phát triển quan hệ 

lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, khơi dậy và phát huy các lợi thế về nguồn 

lực lao động của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa đất nước. 

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động 

tại doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao 

động trong quan hệ lao động 

Trong mối quan hệ với người sử dụng lao động, người lao động luôn ở vị 

trị yếu thế hơn, có sự phụ thuộc và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng 

lao động. Do đó, muốn tạo ra quan hệ lao động được bình đẳng hơn, pháp luật 
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lao động đã có những quy định để bảo vệ người lao động, qua đó hạn chế sự lạm 

quyền của người sử dụng lao động. 

3.1.3 Hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động tại 

doanh nghiệp đặt trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về quan hệ lao 

động 

QHLĐ được tạo thành bởi NLĐ và tổ chức đại diện của NLĐ, NSDLĐ và 

tổ chức đại diện của NSDLĐ, cơ quan Nhà nước. Các chủ thể kinh tế tương tác 

thông qua hình thức tham vấn, đối thoại, thương lượng tạo thành cơ chế vận 

hành của QHLĐ, gồm có cơ chế hai bên (NLĐ, đại diện của NLĐ với NSDLĐ; 

đại diện của NLĐ với đại diện NSDLĐ) và cơ chế ba bên (Nhà nước - đại diện 

NSDLĐ - đại diện của NLĐ). 

3.1.4 Hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người lao động 

tại doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế và toàn cầu hóa 

Quá trình toàn cầu hóa với tăng trưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI), ngoại thương và sự chuyển dịch lực lượng lao động cho thấy các nền kinh 

tế mở cửa có điều kiện lao động tốt hơn so với những nền kinh tế khép kín. Đối 

với Việt Nam, quá trình hội nhập diễn ra thông qua việc tham gia vào nhiều tổ 

chức, diễn đàn và khuôn khổ pháp lý quốc tế khác nhau. So với các lĩnh vực 

khác của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, lĩnh vực lao động – xã hội được xem 

là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam có mức độ hội nhập sâu, rộng nhất 

thông qua những cam kết quốc tế. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện tập thể người 

lao động tại doanh nghiệp 

3.2.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về thành lập tổ chức đại diện tập 

thể người lao động tại doanh nghiệp 

Sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan của Luật Công đoàn và sớm 

hoàn thiện Nghị định hướng dẫn về tổ chức đại diện của người lao động tại 

doanh nghiệp nhằm bảo đảm cho người lao động có quyền được thành lập công 

đoàn ở cấp doanh nghiệp. Tổ chức đại diện cho NLĐ tại doanh nghiệp này có 
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thể lựa chọn gia nhập hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hoặc đăng 

ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hoạt động. Điều này cũng có 

nghĩa là phải bổ sung những quy định mới về thẩm quyền, thủ tục, điều kiện 

đăng ký đối với các tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp không lựa chọn gia 

nhập Tổng LĐLĐVN. 

3.2.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức, và hoạt động 

của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp 

Cần sớmban hành và sửa đổi mới các quy định về quyền tự chủ và tự 

quản của tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp (công đoàn độc lập). Cụ thể là 

các quy định nhằm bảo đảm cho NLĐ được quyền: i) tự chủ trong việc bầu ra 

lãnh đạo của mình; ii) thông qua điều lệ và quy tắc tổ chức và hoạt động của 

mình; iii) tự chủ trong việc quản lý tài chính và tài sản của mình. Để bảo đảm 

tính tự chủ và tự quản của công đoàn độc lập, mọi quy định của Luật Công đoàn 

hoặc Bộ luật Lao động dẫn chiếu sang Điều lệ Công đoàn Việt Nam chỉ có giá 

trị áp dụng đối với các công đoàn thuộc hệ thống Tổng LĐLĐVN và đều cần 

được sửa đổi. 

3.2.3. Hoàn thiện quy định pháp luật về địa vị pháp lýcủa Tổ chức đại 

diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về Tổ chức đại 

diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp 

3.3.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. 

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được phép thành lập, vừa là 

thách thức, nhưng cũng là cơ hội để Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới. 

Trong bối cảnh có “đối tác cạnh tranh”, Công đoàn phải thực sự làm mới mình 

để xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp 

công nhân và người lao động cả nước. 

3.3.2 Nâng cao nhận thức của các chủ thể về Tổ chức đại diện tập thể 

người lao động tại doanh nghiệp 
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Giáo dục pháp luật và quan hệ lao động cho NLĐ và NSDLĐ.Có thể 

khẳng định, vai trò của công đoàn và tự do công đoàn đối với NLĐ,NSDLĐ, với 

nhà nước và xã hội là rất lớn. Vai trò này đã có kiểm chứng thực tiễncả ở trong 

lịch sử và ở nhiều quốc gia trên thế giới hiện đại. Quyền tự do hiệp hộivà bảo vệ 

quyền tổ chức góp phần xây dựng quan hệ lao động văn minh, tiến bộ,cải thiện 

điều kiện lao động cho NLĐ, đây cũng chính là nền tảng cho sự phát triểncủa 

toàn xã hội. 

3.3.3 Về thanh tra, xử lý vi phạm 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về vấn đề quyền tự do hiệp 

hội và bảo vệ quyền tổ chức trong quan hệ lao động. 

3.3.4 Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng thành lập tổ chức 

đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp để chống phá Đảng, Nhà 

nước, Công đoàn, doanh nghiệp và xâm phạm quyền, lợi ích của người lao 

động. 
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Tiểu kết chương 3 

Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) mang lại 

những thay đổi có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ lao động, tạo ra 

khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và 

chức năng đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó, Bộ 

luật Lao động 2019 có những thay đổi lớn về tổ chức đại diện người lao động. 

Việc người lao động sẽ chính thức được thành lập các tổ chức đại diện 

cho mình, thay vì chỉ được lựa chọn tham gia vào tổ chức công đoàn như trước 

đây được xem là quy định đột phá trong Bộ luật Lao động 2019, và thực hiện 

đúng cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới 

đã ký kết mà nổi bật là Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu 

(EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CP-TPP). 

Đồng thời, sự thay đổi về tổ chức người đại diện tại doanh nghiệpnlà cơ 

sở thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao 

động trong quan hệ lao động, phù hợp với các Công ước của Tổ chức lao động 

thế giới (ILO), các cam kết quốc tế khác về lĩnh vực lao động và tạo thuận lợi 

cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 
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KẾT LUẬN 

 

Tổ chức đại diện của người lao động do những người lao động lập nên 

trên cơ sở của nguyên tắc tự do, tự nguyện, không trái pháp luật với chức năng 

chủ yếu là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao 

động. Sự thành lập tổ chức đại diện người lao động là một phong trào lớn trên 

thế giới, xuất hiện tại châu Âu vào đầu thế kỉ XIX đồng thời với cuộc cách mạng 

kĩ nghệ, khi người lao động có nhu cầu cần được bảo vệ trước sức mạnh của 

người sử dụng lao động và tự ý thức được giá trị của sức mạnh tập thể. So với tổ 

chức đại diện của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động 

ra đời sớm hơn và nhận được sự chú ý nhiều hơn của các giới trong xã hội. Điều 

này cũng hợp với lẽ tự nhiên, bởi người lao động trong quan hệ làm thuê thường 

là người yếu thế hơn so với người sử dụng lao động. Về phương diện chính trị, 

có những nghiệp đoàn độc lập với chính Đảng (nghiệp đoàn của Mỹ, Pháp, Việt 

Nam cộng hoà), có nghiệp đoàn chi phối chính Đảng (nghiệp đoàn Anh), lại có 

nghiệp đoàn lệ thuộc chính Đảng (nghiệp đoàn ở các quốc gia theo chủ nghĩa xã 

hội) 

Khi tham gia quan hệ lao động (cơ chế phối hợp hai bên và cơ chế ba 

bên), tổ chức đại diện của người lao động có những vai trò cơ bản như: Là cầu 

nối người lao động với người sử dụng lao động và Nhà nước; Cùng đại diện của 

Nhà nước và người sử dụng lao động quyết định hoặc cùng đại diện của người 

sử dụng lao động tư vấn cho Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật lao động, 

xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, 

vùng...; Phối hợp với hai “đối tác xã hội” còn lại của cơ chế ba bên tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch... và giải quyết các vấn đề phát 

sinh từ quá trình tổ chức thực hiện này (bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp 

lao động và đình công); Cùng đại diện người sử dụng lao động xây dựng quan 

hệ lao động hai bên lành mạnh, môi trường lao động hài hoà, ổn định. 
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Tuân thủ tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động là nội dung luôn được 

đề cập đến trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cũng như các Hiệp 

định tự do thương mại thế hệ mới khác, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không đưa ra các tiêu chuẩn mới về lao động 

mà chỉ nhắc lại các tiêu chuẩn lao động đã được quy định trong các Công ước 

của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà các nước là thành viên của CPTPP đều 

có nghĩa vụ tuân thủ, thúc đẩy và thực thi với tư cách là thành viên của ILO, bao 

gồm: i) Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; ii) Xóa bỏ lao động cưỡng 

bức hoặc bắt buộc; iii) Bãi bỏ lao động trẻ em, cấm những hình thức lao động trẻ 

em tệ hại nhất; iv) Không phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp. Theo 

chương 19 CPTPP, Việt Nam phải tôn trọng và bảo đảm quyền của người lao 

động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ 

sở. Tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở có thể lựa chọn gia nhập Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để được chính thức hoạt động với tư cách là tổ chức độc lập so với hệ 

thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (không thuộc về hệ thống Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam). Dù thuộc hay không thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện của người lao động đều phải tuân thủ Hiến 

pháp, pháp luật, hoạt động phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích và phương thức 

hoạt động đã được đăng ký. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức đại diện 

người lao động phải bảo đảm theo đúng các tiêu chuẩn của ILO là để đại diện, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua các 

hình thức tương tác được quy định trong pháp luật bao gồm đối thoại, thương 

lượng tập thể, đình công và các hành động công nghiệp khác trong quan hệ lao 

động. Các tổ chức đại diện người lao động không được phép tiến hành bất cứ 

hoạt động nào có khả năng xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

không được tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài tôn chỉ, mục đích phù hợp với 

quy định của ILO và đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
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